
BÀI TẬP TRẢ LỜI NGẮN HỆ GENE
Câu 1. Trong các cấu trúc sau đây: DNA vùng nhân, plasmid, mRNA, tRNA, có bao nhiêu cấu trúc thuộc hệ gene ở sinh vật nhân sơ?
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 2. Trong các cấu trúc sau đây: DNA  trong nhân,  DNA ở ty thể, DNA ở lục lạp, plasmid nấm men), có bao nhiêu cấu trúc thuộc hệ gene ở sinh vật nhân thực?
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 3. Trong các đặc điểm sau: Tổng hợp RNA hoặc protein, một số ít trình tự DNA làm nhiệm vụ điều hòa (promoter), vùng mã hoá của gene cấu trúc không chứa các đoạn intron, các gene liên quan về chức năng thường tập trung thành cụm (operon), vùng mã hoá của gene cấu trúc chứa các đoạn intron và exon xen kẽ nhau. Có bao nhiêu đặc điểm của gene trên DNA vùng nhân ?
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 4. Dựa vào đặc điểm hệ gen người có thể chia thành bao nhiêu loại gene?
Đáp án: 5
	Đáp án:
	
	
	
	


[bookmark: _GoBack]Câu 5. Dự án giải mã hệ gene người đã giải trình tự nucleotide của hệ gene người khoảng bao nhiêu tỉ cặp nucletide trong bộ NST đơn bội?
	Đáp án:
	
	
	
	



LỜI GIẢI

Câu 1. Trong các cấu trúc sau đây: DNA vùng nhân, plasmid, mRNA, tRNA, có bao nhiêu cấu trúc thuộc hệ gene ở sinh vật nhân sơ?
	Đáp án:
	2
	
	
	


Hướng dẫn giải
DNA vùng nhân và plasmid
Câu 2. Trong các cấu trúc sau đây: DNA  trong nhân,  DNA ở ty thể, DNA ở lục lạp, plasmid nấm men), có bao nhiêu cấu trúc thuộc hệ gene ở sinh vật nhân thực?
	Đáp án:
	4
	
	
	



Câu 3. Trong các đặc điểm sau: Tổng hợp RNA hoặc protein, một số ít trình tự DNA làm nhiệm vụ điều hòa (promoter), vùng mã hoá của gene cấu trúc không chứa các đoạn intron, các gene liên quan về chức năng thường tập trung thành cụm (operon), vùng mã hoá của gene cấu trúc chứa các đoạn intron và exon xen kẽ nhau. Có bao nhiêu đặc điểm của gene trên DNA vùng nhân ?
	Đáp án:
	4
	
	
	


Hướng dẫn giải
Trừ Vùng mã hoá của gene cấu trúc chứa các đoạn intron và exon xen kẽ nhau
Câu 4. Dựa vào đặc điểm hệ gen người có thể chia thành bao nhiêu loại gene?
Đáp án: 5
	Đáp án:
	5
	
	
	


Hướng dẫn giải
I: Gene mã hóa protein 
II:Gene có chức năng điều hòa 
III: Gene mã hóa RNA nhỏ
IV: Gene không mã hóa protein. 
V gene giả
Câu 5. Dự án giải mã hệ gene người đã giải trình tự nucleotide của hệ gene người khoảng bao nhiêu tỉ cặp nucletide trong bộ NST đơn bội?
	Đáp án:
	3
	,
	1
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